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  A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
             

TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH    

A LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG    

1.  

1.000715 Cấp Chứng 
nhận trường 
mầm non đạt 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

02 tháng và 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

2.  

1.000713 Cấp Chứng 
nhận trường 
tiểu học đạt 
kiểm định 
chất lượng 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 

02 tháng và 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giáo dục công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

 17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

3.  

1.000711 Cấp Chứng 
nhận trường 
trung học đạt 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

 02 tháng và 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

B LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN   

4.  

1.000288 Công nhận 
trường mầm 
non đạt 
chuẩn quốc 
gia 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

02 tháng và 15  
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

https://dichvucong.gov.vn
/ 

- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

5.  

1.000280 Công nhận 
trường tiểu 
học đạt chuẩn 
quốc gia 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

02 tháng và 15  
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

6.  

1.000691 Công nhận 
trường trung 
học đạt chuẩn 
quốc gia 

- Cơ sở giáo dục gửi hồ sơ 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính đến đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

 02 tháng và 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
 

Không quy 
định. 

Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

7.  1.001714 Cấp học bổng 
và hỗ trợ kinh 

 - Nơi tiếp  nhận hồ sơ Theo quy định Không Thông tư liên tịch số 
42/2013/TTLT-BGDĐT-



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phí mua 
phương tiện, 
đồ dùng học 
tập dùng 
riêng cho 
người khuyết 
tật học tại các 
cơ sở giáo 
dục 

 

 

 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
/ 

 

và trả kết quả: 

+ Đối với người 
khuyết tật học tại cơ sở 
giáo dục trực thuộc xã 
quản lý gửi về Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
thuộc Ủy ban nhân dân 
xã; 

 + Đối với người 
khuyết tật học tại các 
cơ sở giáo dục trực 
thuộc cấp tỉnh quản lý 
gửi về Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 
tỉnh Bắc Ninh;  

+ Đối với người 
khuyết tật có nơi 
thường trú trên địa bàn 
xã, đang học tại các cơ 
sở giáo dục đại học, 
trung cấp chuyên 
nghiệp trong phạm vi 
cả nước gửi về Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
thuộỦy ban nhân dân 
cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã/ Sở 
GDĐT/ Cơ sở GD 

BLĐTBXH-BTC ngày 31 
tháng 12 năm 2013 quy định 
chính sách về giáo dục đối 
với người khuyết tật; Thông 
tư số 10/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định về phân quyền, 
phân cấp và phân định thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước. 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công lập; 

- Người có thẩm quyền 
quyết định: Chủ tịch 
UBND cấp xã; Giám 
đốc Sở GDĐT; Thủ 
trưởng các cơ sở giáo 
dục công lập 

C LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

8.  2.001959 

Cấp chính 
sách nội trú 
cho học sinh, 
sinh viên 
tham gia 
chương trình 
đào tạo trình 
độ cao đẳng, 
trung cấp tại 
các cơ sở 
giáo dục 
nghề nghiệp 
công lập trực 
thuộc tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
Trung ương 

Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính. 

 

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Học sinh, sinh 
viên thuộc đối tượng 
quy định nộp hồ sơ tới 
cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp nơi học sinh, 
sinh viên đang theo 
học 

- Cơ quan thực hiện: 
Cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp cấp tỉnh; 

- Người có thẩm quyền 
quyết định: Cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp cấp 
tỉnh. 

Theo quy định Không 

Thông tư số 11/2025/TT-
BGDĐT ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về phân quyền, phân 
cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của chính quyền 
địa phương hai cấp đối với 
giáo dục nghề nghiệp, giáo 
dục thường xuyên 

D LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH    

9.  1.005090 

Xét tuyển 
sinh vào 
trường phổ 
thông dân tộc 
nội trú 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn

1. Đối với các trường 
PTDTNT có cấp học 
cao nhất là trung học 
phổ thông: Nơi tiếp 
nhận và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

Không quy định Không 

Thông tư số 04/2023/TT-
BGDĐT ngày 23 tháng 02 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thông 
tư số 10/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12/6/2025 của Bộ 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

/ 

 

hành chính công tỉnh 
Bắc Ninh. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Giáo dục và Đào 
tạo;  

- Người có thẩm quyền 
quyết định: Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào 
tạo. 

 2. Đối với các trường 
PTDTNT trung học cơ 
sở đặt trên địa bàn: Nơi 
tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 
cấp xã; 

- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã; 

- Người có thẩm quyền 
quyết định: Chủ tịch 
UBND cấp xã. 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định về phân quyền, 
phân cấp và phân định thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước. 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ     

A LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC    

10.  
2.002481 
 

Chuyển 
trường đối 
với học sinh 
trung học cơ 
sở 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính  

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn

- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã; 

- Cơ quan thực hiện: 

Không quy định Không 

Thông tư số 
50/2021/TTBGDĐT ngày 31 
tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; Thông tư số 
10/2025/TT-BGDĐT ngày 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

/ 

 

UBND cấp xã; 

- Người có thẩm 
quyền quyết định: 
Chủ tịch UBND cấp 
xã. 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước. 

11.  
3.000182 
 

Tuyển sinh 
trung học cơ 
sở 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
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- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã; 

- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã; 

- Người có thẩm 
quyền quyết định: 
Chủ tịch UBND cấp 
xã. 

Theo hướng dẫn 
của Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Không 

Thông tư số 30/2024/TT-
BGDĐT ngày 30/12/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế 
tuyển sinh trung học cơ sở và 
tuyển sinh trung học phổ 
thông; ; Thông tư số 
10/2025/TT-BGDĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước. 

B LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP    

12.  
2.001960 
 

Cấp chính 
sách nội trú 
cho học sinh, 
sinh viên 
tham gia 
chương trình 
đào tạo trình 
độ cao đẳng, 
trung cấp tại 
các cơ sở 
giáo dục 
nghề nghiệp 
tư thục hoặc 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
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- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã; 

- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã; 

- Người có thẩm 
quyền quyết định: 
Chủ tịch UBND cấp 
xã. 

Theo quy định Không 

Thông tư số 11/2025/TT-
BGDĐT ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về phân quyền, phân 
cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của chính quyền 
địa phương hai cấp đối với 
giáo dục nghề nghiệp, giáo 
dục thường xuyên 



TT Mã 
TTHC Tên TTHC Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cơ sở giáo 
dục có vốn 
đầu tư nước 
ngoài 

13.  2.002284 

Cấp chính 
sách nội trú 
cho học sinh, 
sinh viên 
tham gia 
chương trình 
đào tạo trình 
độ cao đẳng, 
trung cấp tại 
các cơ sở 
giáo dục 
nghề nghiệp 
công lập trực 
thuộc cấp xã 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến  tại 
địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn
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- Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả: cơ sở giáo 
dục. 

- Cơ quan thực hiện: 
Cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp cấp xã; 

- Người có thẩm 
quyền quyết định: Cơ 
sở giáo dục nghề 
nghiệp cấp xã. 

Theo quy định Không 

Thông tư số 11/2025/TT-
BGDĐT ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 
định về phân quyền, phân 
cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của chính quyền 
địa phương hai cấp đối với 
giáo dục nghề nghiệp, giáo 
dục thường xuyên 

 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ 

 
TT 

Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 
được thay 

thế 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thế 
Cách thức 
thực hiện 

Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

II.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH    

A LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI    

1.  

3.000465 Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc 

Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc (tại cấp 
tỉnh) 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Bắc Ninh  
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
toàn trình  tại địa chỉ 

- Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Bắc Ninh;  
- Cơ quan thực hiện: Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

01 Ngày làm 
việc; trường hợp 
phức tạp, cấp 
nhiều bản sao 
không quá 02 
ngày làm việc kể 

Không 
quy định. 

Thông tư số 
21/2019/TT-
BGDĐT ngày 
29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-



 
TT 

Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 
được thay 

thế 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thế 
Cách thức 
thực hiện 

Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 
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- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo dục 
và Đào tạo 
 

từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

BGDĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

2.  

3.000466 Chỉnh sửa nội 
dung văn 
bằng, chứng 
chỉ 

Chỉnh sửa nội 
dung văn 
bằng, chứng 
chỉ (tại cấp 
tỉnh) 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Bắc Ninh  
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
toàn trình  tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.v
n/ 

 

- Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Bắc Ninh;  
- Cơ quan thực hiện: Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: Sở Giáo dục 
và Đào tạo 
 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
 

Không 
quy định. 

Thông tư số 
21/2019/TT-
BGDĐT ngày 
29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-
BGDĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 

II.2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ     

A LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ     

3.  

3.000467 Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc 

Cấp bản sao 
văn bằng, 
chứng chỉ từ 
sổ gốc (tại cấp 
xã) 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
toàn trình  tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.v
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- Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã;  
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
xã  

01 Ngày làm 
việc; trường hợp 
phức tạp, cấp 
nhiều bản sao 
không quá 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
 

Không 
quy định. 

Thông tư số 
21/2019/TT-
BGDĐT ngày 
29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-
BGDĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 



 
TT 

Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 
được thay 

thế 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thế 
Cách thức 
thực hiện 

Địa điểm 
thực hiện 

Thời hạn giải 
quyết 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

4.  

3.000468 Chỉnh sửa nội 
dung văn 
bằng, chứng 
chỉ 

Chỉnh sửa nội 
dung văn 
bằng, chứng 
chỉ (tại cấp 
xã) 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
toàn trình  tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.v
n/ 

 

 
- Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã. 
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã 
- Người có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
xã  

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
 

Không 
quy định. 

Thông tư số 
21/2019/TT-
BGDĐT ngày 
29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Thông 
tư số 13/2025/TT-
BGDĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT 



 


